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1 Nguyễn Đạt Anna 21 05 2007 1 13 2 2 Bình Thọ 0975680566 8/5 9/5
2 Nguyễn Lê Anh 17 09 2007 1 102/6 Đặng Văn Bi 1 2 Bình Thọ 0984111377 8/5 9/5
3 Nguyễn Phương Anh 03 01 2007 1 126/1 Đặng Văn Bi 2 Bình Thọ 0908802069 8/5 9/5
4 Phạm Trọng Hiếu 05 10 2007 61 4 2 Bình Thọ 0903146309 8/5 9/5
5 Nguyễn Đặng Hoàng Khang 16 07 2007 14/1 5 2 Bình Thọ 0908236236 8/5 9/5
6 Võ Ngọc Bảo Khánh 24 09 2007 1 17/5/8 Dân Chủ 5 2 Bình Thọ 0908495417 8/5 9/5
7 Trần Trọng Khiêm 11 12 2007 127/5 Hoàng Diệu 2 3 f LinhTrung 0903822813 8/5 9/5
8 Trần Bùi Bảo Long 23 08 2007 173 Thống Nhất 7 3 Bình Thọ 0906312918 8/5 9/5
9 Tạ Anh Minh 06 06 2007 30 Dân Chủ 3 Bình Thọ 0908101074 8/5 9/5

10 Nguyễn Trần Hoàng Nam 01 02 2007 12 Hồng Đức 4 Bình Thọ 0987199949 8/5 9/5
11 Hoàng Hồ Nhật Nguyên 04 03 2007 166/21/17 Đặng Văn Bi 4 1 Bình Thọ 0908112050 8/5 9/5
12 Trịnh Trung Nguyên 29 10 2007 41/22 Thống Nhất 3 Bình Thọ 0903988115 8/5 9/5
13 Trần Ngọc Yến Nhi 25 03 2007 1 64 4 6 2 Bình Thọ 0909193014 8/5 9/5
14 Trương Diệu Tâm Như 14 02 2007 1 62 Đặng Văn Bi 1 4 Bình Thọ 0983797975 8/5 9/5
15 Nguyễn Gia Phú 27 03 2007 13 10 9 1 Trường Thọ 0908411633 8/5 9/5
16 Dư Quang Gia Phú 02 01 2007 26A 13 1 Bình Thọ 0919029903 8/5 9/5
17 Nguyễn Thành Phước 06 05 2007 5/1 11 10 1 Bình Thọ 0908136978 8/5 9/5
18 Hà Kim Qúi 30 04 2007 1 1 Nguyễn Văn Bá 2 4 Bình Thọ 0908169027 8/5 9/5
19 Võ Chúc Quân 14 12 2007 1 64 4 6 2 Bình Thọ 0985938491 8/5 9/5
20 Nguyễn Mạnh Quốc 04 01 2007 7 Nguyễn Bá Luật 7 2 Bình Thọ 0907325934 8/5 9/5
21 Trần Trúc Quỳnh 08 06 2007 1 12 5 11 2 Bình Thọ 0902522441 8/5 9/5
22 Nguyễn Ngọc Quỳnh 21 12 2007 1 2/2B 9 2 2 Bình Thọ 0983337318 8/5 9/5
23 Võ Nam Tân 19 07 2007 10 Bác Ái 4 Bình Thọ 0908293914 8/5 9/5
24 Lê Minh Anh Tú 23 03 2007 142/4/3 Võ Văn Ngân 5 1 Bình Thọ 0906941614 8/5 9/5
25 Triệu Lê Vy Thảo 24 02 2007 1 17 Hồng Đức 6 4 Bình Thọ 0918292539 8/5 9/5
26 Phạm Quyết Thắng 20 12 2007 16 Khổng Tử 1 3 Bình Thọ 0903045023 8/5 9/5
27 Văn Ngô Chí Thiện 29 03 2007 8 Đặng Văn Bi 2 4 Bình Thọ 0938141147 8/5 9/5
28 Văn Phúc Thịnh 10 04 2007 32A Hữu Nghị 3 3 Bình Thọ 0909266809 8/5 9/5
29 Nguyễn Anh Thư 02 04 2007 1 15 Công Lý 2 3 Bình Thọ 0917323229 8/5 9/5
30 Nguyễn  Ngọc Bảo Thy 23 02 2007 1 25 Chu Mạnh Trinh 3 Bình Thọ 0975930479 8/5 9/5
31 Nhâm Yến Trang 02 10 2007 1 156/4/3 Võ Văn Ngân 7 1 Bình Thọ 0909854790 8/5 9/5
32 Lương Minh Trí 27 07 2007 41/3 4 4 2 Bình Thọ 0908653004 8/5 9/5
33 Đinh Lê Minh Triết 05 01 2007 2 Chân Lý 10 3 Bình Thọ 0982098405 8/5 9/5
34 Nguyễn Ngô Quốc Uy 19 05 2007 158/15 Võ Văn Ngân 2 1 Bình Thọ 0903970820 8/5 9/5
35 Chung Ngọc Như Ý 10 03 2007 1 166/16/5 Đặng Văn Bi 6 1 Bình Thọ 0909262151 8/5 9/5
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